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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
1- Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học từ đầu học kỳ 2 đến hết tuần 24 theo 
các chương:
*Phần Địa lý:
CHƯƠNG 3: Cấu tạo của Trái Đất, vỏ Trái Đất.
CHƯƠNG 4: Khí hậu và biển đổi khí hậu: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
*Phần Lịch sử:
CHƯƠNG 3: Các quốc gia cổ đại (Trung Quốc, Hi Lạp và La Mã cổ đại).
CHƯƠNG 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Trắc nghiệm
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
2. Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ: 
Câu 1. Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp ?
A. 3 lớp. 		   	B. 4 lớp. 		    	C.  5 lớp. 		      	D. 6 lớp.
Câu 2. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang   
A. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
B. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
C. cố định vị trí tại một chỗ.
D. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
Câu 3. Đặc điểm nào dưới đây không phải là lớp lõi của Trất Đất?
A.Vật chất ở trạng thái rắn.					B. Là lớp trong cùng của Trái Đất.
C. Có độ dày rất lớn.					D. Nhiệt độ rất cao.
Câu 4. Dạng địa hình nào sau đây được hình thành do quá trình tác động của ngoại lực?
A. Các hang động caxtơ.					B. Động đất.
C. Núi lửa.							D. Vực thẳm dưới đáy đại dương.
Câu 5. Ngoại lực và nội lực tạo ra các dạng địa hình trên bề mặt có đặc điểm nào sau đây?
A. Hai lực giống nhau và tác động đồng thời nhau.
B. Hai lực đối nghịch nhau, tác động đồng thời nhau. 
C. Hai lực đối nghịch nhau, tác động luân phiên nhau.
D. Hai lực giống nhau, không tác động đồng thời nhau.
Câu 6. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
A. Đồng bằng ven biển.                				B. Núi lửa.
C. Cồn cát ven biển.                    				D. Hang động đá vôi.
Câu 7. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
A. Miền núi Tây Bắc.                                                 	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng.                                       	D. Tây Nguyên.
Câu 8. Vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay nằm ở đâu ?
A. Thái Bình Dương.					B. Ấn Độ Dương.
C. Địa Trung Hải.						D. Đại Tây Dương.
Câu 9. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
A. Nhật Bản.		   	B. Việt Nam.		  	C. Thái Lan.	                     D. Lào.
Câu 10. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là
A. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
B. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
C. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
D. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
Câu 11. Bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng, nhưng có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng thành vách là đặc điểm của địa hình nào ? 
A. Cao nguyên.		B. Núi.			C. Đồi trung du.		D. Bình nguyên.
Câu 12. Khu vực nào sau đây của nước ta tập trung nhiều cao nguyên badan?
A. Tây Nguyên.						B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Đông Nam Bộ.						D. Bắc Trung Bộ.
Câu 13. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
A. Khối khí lục địa.                     				B. Khối khí nóng.    
C. Khối khí đại dương.                				D. Khối khí lạnh.
Câu 14. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
A. 5.                              	B. 6.                                     C. 7.                      		D. 8.
Câu 15. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
A. Tầng bình lưu.                                     			B. Trên tầng bình lưu.
C. Tầng đối lưu.                                       			D. Tầng ion nhiệt.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Câu 16. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là
A. Sông Hoàng Hà và Trường Giang               		B. Sông Ấn và sông Hằng
C. Sông Hồng và sông Đuống                          		D. Sông Mê Kông và Cửu Long
Câu 17. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á? 
A. Đông Bắc Á       		B. Đông Nam Á                 	C. Tây Á           		D. Trung Á 
 Câu 18. Nhà nước đầu tiên của người Trung Quốc xuất hiện ở
A. Đồng bằng Hoa Bắc.                                           	B. Đồng bằng Hoa Nam.
C. Lưu vực Trường Giang.                                      	D. Lưu vực Hoàng Hà.
Câu 19. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
A. Nhà Thương.		B. Nhà Chu.			C. Nhà Tần.		 	D. Nhà Hán.
Câu 20. Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, được gọi là
A. Nông dân tự canh.                                                	B. Nông dân lĩnh canh.
C. Nông dân làm thuê.                                              	D. Nông nô.
Câu 21. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là
A. Vạn Lý Trường Thành.                                      	B. Ngọ Môn.
C. Tử Cấm Thành.                                                  	D. Luỹ Trường Dục.
Câu 22. Các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã được hình thành ở đâu?
A. Trên lưu vực các dòng sông lớn.                 		
B. Ở vùng ven biển, trên các bán đảo và đảo.
C. Trên các đồng bằng.                                   
D. Trên các cao nguyên.
Câu 23. Điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế nào?
A. Nông nghiệp.                                                              B. Thủ công nghiệp.
C. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.                           D. Chăn nuôi gia súc.
Câu 24. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ.                                                        		B. Nông dân tự canh.
C. Nông dân lĩnh canh.                                     		D. Lãnh chúa.

Câu 25.  Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
A. Nông nghiệp trồng lúa.					B. Thủ công nghiệp.
C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.			D. Thương nghiệp đường biển.
Câu 26. Điểm khác về điều kiện tự nhiên của La Mã so với Hy Lạp cổ đại là gì?
A. Có nhiều vũng, vịnh kín gió.				B. Có nguồn khoáng sản phong phú.
C. Lãnh thổ trải rộng ra cả ba châu lục.			D. Nền kinh tế đại điền trang phát triển.
Câu 27. Phần quan trọng nhất của mỗi thành bang ở Hy Lạp cổ đại là
A. Vùng đất trồng trọt.              				B. Nhà thờ.        
C. Phố xá.           						D. Bến cảng.
Câu 28. Khu vực Đông Nam Á được coi là
A. Cầu nối giữa Trung Quốc và Ấn Độ.                  	B. “Ngã tư đường” của thế giới.
C. “Cái nôi” của thế giới.                                         	D. Trung tâm của thể giới.
Câu 29. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
A. Cây lúa mì                                                          	B. Cây lúa nước.
C. Cây ca cao                                                           	D. Các cây lương thực và gia vị.
Câu 30. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
C. Thương mại đường biển rất phát triển.
D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
DẠNG 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 31. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
Câu 32. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm của núi?
a) Là dạng địa hình nhô cao rõ rệt so vơi mặt bằng xung quanh.
b) Là dạng địa hình phổ biến của Trái Đất.
c) Chiều cao của núi thường tính từ mặt nước biển.
d) Có 4 loại núi chính.
Câu 33. Trong các đặc điểm sau, nội dung nào phản ánh đúng, nội dung nào phản ánh sai về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại?
a) Đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai khô cằn.      
b) Trong lòng đất có nhiều khoáng sản.
c) Có nhiều sông lớn, đất đai màu mỡ.       
d) Đường bờ biển dài, thẳng, nhiều vũng, vịnh.
Câu 34. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
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